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A.TRẮC NGHIỆM (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm) Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước 

câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi. 

Câu 1: Tính       (A + B)2 = 

          A. A2 - 2AB + B2                

B. A2 - 2AB - B2              

C. A2  + 2AB - B2                

D. A2  + 2AB + B2              

Câu 2: Tính       (A - B)2 = 

          A. A2 - 2AB + B2                

B. A2  - 2AB - B2              

C. A2  + 2AB + B2                

D. A2  + 2AB - B2              

Câu 3: Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức 
A

B
 và 

C

D
 bằng nhau khi? 

A. A. B = C. D    

B. A. C = B. D 

C. A. D = B. C    

D. A. C < B. D 

Câu 4: Chọn đáp án đúng 

A. Muốn nhân hai phân thức, ta nhân tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức 

B. Muốn nhân hai phân thức, ta nhân tử thức của phân thức này với mẫu thức của 

phân thức kia 

C. Muốn nhân hai phân thức, ta nhân tử thức với nhau, nhân mẫu thức với nhau 

D. Muốn nhân hai phân thức, ta giữ nguyên tử thức, nhân mẫu thức với nhau 

 



Câu 5: Cho hình vuông có chu vi 28 cm. Độ dài cạnh hình vuông là: 

A. 7 cm   B. 4 cm            

C. 14 cm           D. 8 cm 

Câu 6: Tứ giác dưới đây là hình thoi theo dấu hiệu nào? 

 

A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau 

B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc 

C. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau  

D. Tứ giác có hai đường chéo giao nhau tại trung điểm mỗi đường 

 

B.TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1. (2,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a)  4x + 4y  

b)  3x2 - 6x + 3 

c)  x2  -  xy + 3x - 3y 

Câu 2. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính sau:  

a) 3(x + 2)  

b) (x – 3) (x + 3)    

c) 
2

1 1 2x
+ :

x+2 x-2 x - 4

 
 
 

 ( 2x   ) 

Câu 3. (2 điểm) Cho tam giác ABC, gọi D là trung điểm của BC. Từ D kẻ đường thẳng 

DM song song với AC (M  AB) và đường thẳng DN song song với AB ( N  AC). 

 a)  Chứng minh tứ giác AEDM là hình bình hành, 

 b)  Chứng minh tứ giác MECB là hình thang. 

- - - HẾT - - - 

 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

A. Trắc nghiệm: (3,0 điểm) 

Mỗi câu chọn đúng: 0,5 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp  án D A C B A C 

 

B. Tự luận (7,0 điểm) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 

a) 4x + 4y = 4 (x+y) 

b) 3x2 - 6x + 3 = 3(x2 – 2x +1) 

                        = 3 (x – 1)2 

c) x2  -  xy + 3x - 3y = (x2 - xy) + (3x - 3y)  

= x(x - y) + 3(x - y) 

= (x - y) (x + 3) 
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Câu 2 

a)  3(x + 2) = 3x + 6 

b) (x – 3) (x + 3) = x2 – 32 

 = x2 – 9    

b) 
2

1 1 x
+ :

x+2 x-2 x - 4

 
 
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=
2

1( 2) 1( 2) 2x
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Câu 3 

        

a) Chứng minh tứ giác ANDM là hình bình hành, 

Xét tứ giác ANDM ta có:  

    DM // AC (gt) 

    DN // AB (gt) 

Suy ra tứ giác ANDM là hình bình hành. 

b) Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang. 

Ta có: DM // AC (gt) 

           DB = DC (gt) 

=> MA = MB 

Tương tự : DN // AB (gt) 

                  DB = DC (gt) 

=> NA = NC 

Từ đó MN là đường trung bình của  ABC 

Ta được MN // BC 

Vậy tứ giác MNCB là hình thang. 
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Ghi chú: Học sinh có thể giải bằng nhiều cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa./. 


